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Dạng 1: Rút gọn, chứng minh đẳng thức vecto  

Câu 1: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N là trung điểm của AB, CD ; G là trung điểm của MN. 

a) CMR: 2   AC BD AD BC MN  

b) CMR: 0   GA GB GC GD  

c) CMR: : 4    X XA XB XC XD XG  

d) Goi P, Q là trung điểm của AD, BC . CMR: P, Q, G thẳng hàng. 

Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M ; N ; O lần lượt là trung điểm của 

AB; CD; AC. Chứng minh rằng 

a) BN  và DM  đối nhau. 

b) 4   SA SB SC SD SO . 

c)   SD BN CM SC . 

Câu 3: Cho hình lập phương .
   

ABCD A B C D  cąnh bằng a . Gọi G  là trọng tâm tam giác  
AB D . 

a) Tìm vector: ;
  
  CC BA CC BA D A . 

b) Chứng minh:   BC DC AA AC . 

c) Chứng minh:  
  B B AD CD B D . 

d) Chứng minh:      
  BB C B D C BD . 

e) Chứng minh: 3
 

A C A G . 

f) Tính độ dài vector  
  u AB A D AA . 

Câu 4: Cho hình lập phương .
   

ABCD A B C D  có cạnh bằng a . Xét tính đúng sai cùa các khẳng định sau: 

a)  
 B B DB B D . 

b) 
  BA BC BB BD . 

c) 2


  BA BC BB a . 

d) 
  BC BA C A a . 
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Dạng 2. Phân tích một vectơ theo ba vectơ không đồng phẳng 

Câu 5: Cho lăng trụ tam giác .
  

ABC A B C  có ;

 AA a AB b  và AC c . Gọi M  là trung điểm của BC. Xét 

tính đúng, sai của các khẳng định sau: 

a) 
   B C a b c . 

b)   BC a b c . 

c)  AM b c . 

d) 
1 1

2 2


   A M a b c  

Câu 6: Cho hình hộp    
ABCD A B C D . Gọi M, N  lần lượt là các điểm trên đoạn AC và 

C D  sao cho, 

1 2
,

3 3


 DN DC AM AC . 

a) Phân tích vectơ MN  theo ba vecto: , ,  a BA b BC c BB . 

b) Chứng minh: 
1

3


MN BD . 

Câu 7: Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm các cạnh AB và CD. 

a) Phân tích ,BC IJ  theo ba vecto , ,AB AC AD  

b) Chứng minh , ,BC IJ AD  đồng phẳng. 

c) Lấy hai điểm M, N thỏa mãn 3AM MD  và 3BN NC . Chứng minh , ,MN AB DC  đồng phẳng. 
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Dạng 1: Rút gọn, chứng minh đẳng thức vecto  

 

Câu 1: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N là trung điểm của AB, CD ; G là trung điểm của MN. 

a) CMR: 2   AC BD AD BC MN  

b) CMR: 0   GA GB GC GD  

c) CMR: : 4    X XA XB XC XD XG  

d) Goi P, Q là trung điểm của AD, BC . CMR: P, Q, G thẳng hàng. 

Cách giải: 

a) Cm   AC BD AD BC  

VT= 0 0AD BC VP VPAC BD AD DC BC CD           

Cm 2AC BD MN   

AC AM MN NC    

BD BM MN ND    

 0 2 0 2AC BD MN MN dpcm       

b) CMR: 0   GA GB GC GD  

Ta có M là trung điểm AB  2GA GB GM    

N là trung điểm C 2D GC GC GN    

   2 2.0 0GA GB GC GD GN GM dpcm         

c) CMR: : 4    X XA XB XC XD XG  

Ta có VT=XG GA XG GB XG GC XG GD        

  4 4     GA GB GC GD XG XG  

d) Goi P, Q là trung điểm của AD, BC . CMR: P, Q, G thẳng hàng. 

Cách 1: Ta có MQNP là hình bình hành  

Do G là trung điểm của MN nên G  là trung điểm của PQ. 

Cách 2: 0GP GQ   

     1 1 1
0

2 2 2
GA GD GB GC GA GD GB GC         . 

Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M ; N ; O lần lượt là trung điểm của 

AB; CD; AC. Chứng minh rằng 

HƯỚNG DẪN GIẢI 
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a) BN  và DM  đối nhau. 

b) 4   SA SB SC SD SO . 

c)   SD BN CM SC . 

Cách giải: 

a) Tứ giác BMDN có: 

1
2

/ /

BM DN CD

BM DN


 





 

BMDN  là hình bình hành 
/ /BN DM

BN DM


 


. 

Mà BN  và DM  ngược chiều BN DM   

b) O  là trung điểm của AC 2SA SC SO    

 O  là trung điểm của BD . 

2SB SD SO    

4SA SC SB SD SO      (đpcm) 

c) VT SD BN CM    

SD DM MC    

SM MC SC    

Câu 3: Cho hình lập phương .
   

ABCD A B C D  cąnh bằng a . Gọi G  là trọng tâm tam giác  
AB D . 

a) Tìm vector: ;
  
  CC BA CC BA D A . 

b) Chứng minh:   BC DC AA AC . 

c) Chứng minh:  
  B B AD CD B D . 

d) Chứng minh:      
  BB C B D C BD . 

e) Chứng minh: 3
 

A C A G . 

f) Tính độ dài vector  
  u AB A D AA . 

Cách giải: 

a) Ta có: ' ' ' 'CC BB CC BA BB BA      

' ' ' ' ' ' CD' ' ' 'CC BA D A BA D A D A CA        

b) 'VT BC DC AA    

AD AB AA A PC V 
     . 

c) AD BC  (T/c hình bình hành) 

'VT= 'BB AD CD BB BC CD B D      . 
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d) ' ' ' .'' 'VT BB C D BD VPB C      

e)      
  A C A B A D A A 3 'A G  (G  là trọng tâm của tam giác) (đpcm) 

f) Ta có 2 2 2 2
' ' ' 2 3

 
         u AB A D AA AC AC AC CC a a a . 

Câu 4: Cho hình lập phương .
   

ABCD A B C D  có cạnh bằng a . Xét tính đúng sai cùa các khẳng định sau: 

a)  
 B B DB B D . 

b) 
  BA BC BB BD . 

c) 2


  BA BC BB a . 

d) 
  BC BA C A a . 

Cách giải:  

a) '


  VT B B BD B D  a) đúng 

b) '


  BA BC BB BD )b  sai. 

c) | | | | 3 )BA BC BB BD BD a c      sai. 

d) ' ' ' '


           BC BA C A BC AB C A C A AB BC C C C C a d) đúng. 

Dạng 2. Phân tích một vectơ theo ba vectơ không đồng phẳng 

Câu 5: Cho lăng trụ tam giác .
  

ABC A B C  có ;

 AA a AB b  và AC c . Gọi M  là trung điểm của BC. Xét 

tính đúng, sai của các khẳng định sau: 

a) 
   B C a b c . 

b)   BC a b c . 

c)  AM b c . 

d) 
1 1

2 2


   A M a b c  

Cách giải:  

a) )' ( ' )B AC AB AC AA AC B a b c a          đúng 

b) )' ' ' AB ABC BA AA A C A AC b a c b
          đúng 

c) M là trung điểm BC 2AB AC AM    

 1
2

AM b c   )c sai. 
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d)  1
' ' )

2
A M AM AA b c a d       đúng. 

Câu 6: Cho hình hộp    
ABCD A B C D . Gọi M, N  lần lượt là các điểm trên đoạn AC và 

C D  sao cho, 

1 2
,

3 3


 DN DC AM AC . 

a) Phân tích vectơ MN  theo ba vecto: , ,  a BA b BC c BB . 

b) Chứng minh: 
1

3


MN BD . 

Cách giải: 

a) MN BN BM   

1 1
' '

3 3
DN DC DN DC    

1 1
'

3 3
BN BD BC BD     

   1 2
'

3 3
BN BC BB BA BC        1  

1 2 2
'

3 3 3
BB BC BA    

2 1
3 3

BM a b c     

Ta có: 
2 2
3 3

AM AC AM AC    

2 2 1 2 1 2
3 3 3 3 3 3

BM BA BC BA BM BA BC a b           2  

Lấy    1 2
1 1 1
3 3 3

MN a b c     

Cách 2: MN MC CD DN    

1 1
'

2 3
AC BA DC    

   1 1
'

3 3
BC BA BA CC CD      

   1 1 1 1 1
3 3 3 3 3

b a a c a a b c         

b) ' 3

       BD BA BC BB a b c MN

1

3


MN BD  

Câu 7: Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm các cạnh AB và CD. 
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a) Phân tích ,BC IJ  theo ba vecto , ,AB AC AD  

b) Chứng minh , ,BC IJ AD  đồng phẳng. 

c) Lấy hai điểm M, N thỏa mãn 3AM MD  và 3BN NC . Chứng minh , ,MN AB DC  đồng phẳng. 

Cách giải: 

Đặt , ,  AB a AC b AD c  

a) BC AC AB a b      

IJ AJ AI   

 1 1
2 2

AC AD AB    

1 1 1
2 2 2
a b c    

b) Chứng minh IJ mAD nBC   

Ta có:  1 1 1
2 2 2
a b c mc n a b        

1 1 1
2 2 2
a b c na nb mc         

1
12

1 2
12

1 2
2

n
n

n
m

m


  


  

   
  

 


1 1
2 2

IJ AD CB    

 , ,BC IJ AD  đồng phẳng. 

c)  MN AN AM   

 3 3BN NC AN AB AC AN      

4 3 3AN Ab AC a b      

1 3
4 4

AN a b    

 3 3AM MD AM AD AM     

3
4

AM AD   

 1 3 3 1 3 3 1 3
4 4 4 4 4 4 4 4

MN AN AM AB AC AD AB DC DA AD AB DC             
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 , ,MN AB DC  đồng phẳng 

 


